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Dolarac 250 mg VD-25422-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Acid Mefenamic

(Mefenamic Aicd)

USP 35→39
Zhejiang Qiming 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

8# Weiwu road, 

Hangzhou Bay 

Shangyu Industrial 

Area, Shangyu, 

Zhejiang Province 

P.R.China 312369

China

Mefenamic 500 mg VD-25545-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Acid Mefenamic

(Mefenamic Aicd)

BP 

2012→2017

Zhejiang Qiming 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No.8 Weiwu Rd., 

Hangzhou Bay 

shangyu Industrial 

Area, Shangyu, 

Zhejiang Province P.R. 

China 312369

China

Dodizy 16 mg VD-25421-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Betahistine 

dihydrochloride
EP8/9 Lebsa

Ctra.de I'Hospitalet, 34 

08940 Cornellà 

(Barcelona) Spain.

Spain
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(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Methionin 250 mg VD-25430-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

DL-Methionine 
EP7→9

HEBEI 

HUAYANG 

BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD

No.645 Fuyang East 

Road, Jizhou District, 

Hengshui City, Hebei 

Province, China

China

Beziax 500 mg VD-25414-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Levetiracetam USP 38→39

Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical 

Co., Limited

Chuannan, Duqiao, 

Linhai, Zhejiang 

317016, China

China

Cefaclor 250 mg 
VD-25416-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cefaclor / Cefaclor 

(NC)

USP 37→39
Lupin Limited

Unit-1, 198-202 New 

Industrial Area No. 2, 

Mandideep - 462046, 

District: Raisen [M.P] 

India

India

Cefaclor 250 mg 
VD-25417-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cefaclor / Cefaclor 

(NC)

USP 37→39
Lupin Limited

Unit-1, 198-202 New 

Industrial Area No. 2, 

Mandideep - 462046, 

District: Raisen [M.P] 

India

India

Cefadroxil 500 mg 
VD-25418-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cefadroxil 

monohydrate 

Puridrox compacted

BP2015→2017

USP37→39

EP8/9

DSM Sinochem 

Pharmaceuticals 

Spain S.A

Calle Ripolles, 2

Poligono Industrial 

Urvasa, Sta Perpetua 

de Mogod, 08130 

Barcelona, Spain.

Spain
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Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)
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Zinmax–Domesco 

500 mg
VD-25433-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cefuroxime axetil 

(amorphous)

USP 36→39
Covalent 

Laboratories 

Private Limited

Survey No. 374, 

Gundla Machanoor 

Village, Hathnoor 

Mandal, Medak Dist– 

502 296. Andhra 

Pradesh - India

India

Clindamycin 

150 mg
VD-25420-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Clindamycin 

hydrocloride

USP 35→39
Nanyang Pukang 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No. 143, North of 

Gongye Rd., Wolong, 

Nanyang, Henan, 

China

China

Clarithromycin 

500 mg 
VD-25419-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Clarithromycin

EP8/9

USP38/39

Zhejiang 

Guobang 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.6, Wei Wu Road, 

Hangzhou Gulf 

Shangyu Industrial 

Zone, Zhejiang, China

China

Doropycin 1,5 

M.I.U
VD-25427-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Spiramycin 

(Spiramycin base)
EP7→9

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No.2 Rongyang 1 ST 

Road, Xishan 

Economic Zone, Wuxi 

City, Jiangsu Province, 

China.

China
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Dorocardyl 40 mg VD-25425-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Propranolol 

hydrochloride 

(Propranolol HCL)

EP7→9

Changzhou 

Yabang 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Liangchang East Road 

6 # Jintan, Changzhou, 

Jiangsu, China.

China

Dorodipin 10 mg VD-25426-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Amlodipine besilate EP7→9

Cadila 

Pharmaceuticals 

Limited

294, G.I.D.C. Estate, 

Ankleshwar - 393002 

Gujarat, India

India

Dorotril 20 mg VD-25428-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Lisinopril 

(Lisinopril 

dihydrate)

EP8/9

USP38/39
Lupin Limited

Unit-2,198-202 New 

Industrial Area No.2, 

Mandideep-462046, 

District: Raisen [M.P] 

India

India

Doraval 80 mg VD-25424-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Valsartan USP38/39

ZHEJIANG 

HUAHAI 

PHARMACEUTI

CAL CO., LTD

Chuannan, Duqiao, 

Linhai Zhejiang 

317016 China

China

Fenofibrat 200 mg VD-25429-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Fenofibrate 

(micronized)

EP8/9

BP2013→2017

Zhejiang Excel 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Dazha Road, 

Huangyan Economic 

Development Zone, 

Taizhou, Zhejiang, 

China

China
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Donstyl 4 mg VD-25423-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Thiocolchicoside

Indian 

Pharmacopoeia 

2010

Vital Laboratories 

Private Ltd

Plot No. 1710 & 

A1/2208, GIDC Estate, 

3rd Phase, VAPI – 396 

195. Gujarat, India.

India

Simacone VD-25431-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Alverine citrate EP7→9
Procos S.p.A

Via Matteotti n.249-

28062 Cameri –Novara 

– Italy

Italy

Simacone VD-25431-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Simethicone/BC 

Simethicone 

Antifoam

USP Current 

Basildon 

Chemical 

Company Limited

Kimber Road 

Abingdon Oxon OX14 

1RZ United Kingdom.

United 

Kingdom

Bromhexin 8 mg VD-25415-16 05/09/2021

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Bromhexine 

hydrocloride
BP 2013→2017

Shanghai 

ShengXin 

Medicine 

Chemical Co., Ltd

Zhangjing Village, 

Tongjing Town, 

SongJiang District, 

Shanghai, China.

China

Volhasan 

suppositories 50
VD-25556-16 05/09/2021

Công ty TNHH Liên 

doanh

Hasan - Dermapharm

Diclofenac sodium

EP 7

EP 8

EP 9

Laboratorio 

Chimico 

Internazionale 

S.p.A.

Via Benvenuto Cellini 

20, 20090 Segrate 

(Milano).

 Italy

Rosenax 5 VD-25477-16 05/09/2021
Công ty TNHH 

Hasan - Dermapharm
Sodium risedronate

EP 7

EP 8

EP 9

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

S.A

19 Pelplińska Str., 83-

200 Starogard Gdański
Poland
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Hasadolac 200 VD-25492-16 05/09/2021

Công ty TNHH Liên 

doanh

Hasan - Dermapharm

Etodolac 

EP 7

EP 8

EP 9

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

S.A

19 Pelplińska Str., 83-

200 Starogard Gdański
Poland

Desloratadin VD-25193-16 05/09/2021

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Khánh 

Hòa

Desloratadin NSX

Morepen 

laboratories 

Limited, India

Village Masulkhana, 

Parwanoo, Distt. Solan. 

(H.P.) 173220

India

Zapsel VD-25195-16 05/09/2021

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Khánh 

Hòa

Risperidon USP 34
LGM Pharma. 

USA

3200 West End Ave, 

Suite 500, Nashville, 

TN 37203, USA

USA

Diclofenac VD-25528-16 05/09/2021

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Khánh 

Hòa

Diclofenac natri DĐVN IV BOC SCIENCES
45-16 Ramsey Road 

Shirley, NY 1196.
USA

Khaparac VD-25194-16 05/09/2021

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Khánh 

Hòa

Acid mefenamic USP 35

Baoji Tianxin 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Caijiapo Economic 

And Technical 

Development Zone, 

Qishan County, 

Shaanxi Province, 

722405 China

China
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Shinapril VD-25465-16 05/09/2021

Công ty TNHH Dược 

phẩm Shinpoong 

Daewoo

Enalapril Maleat USP35

Shin Poong 

pharm Co., Ltd

 


434-4 Moknae-dong, 

Danwon-gu Ansan-si,

Gyeonggi-do, Korea

Korea

Tydol plus VD-25249-16 05/09/2021
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV
Paracetamol USP36 Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant 8801 

Capital Boulevard  

Raleigh, NC 27616 

USA

Tydol plus VD-25249-16 05/09/2021
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV
Paracetamol USP36

Novacyl (wuxi) 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

8 Guang Shi Xi Road, 

Wuxi, Jiangsu
China

Tydol plus VD-25249-16 05/09/2021
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV
Cafein 65mg BP2013

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical

 Co, Ltd.

East Chemical Zone of 

High & New 

Technology 

Development Zone, 

Zhangdian District, 

Zibo, Shandong

China

MEDOFALEXIN 

500

Viên nang cứng

VD-25374-16 05/09/2021

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Cephalexin 

monohydrat
USP 32

Dsm 

Antiinfectives 

Cheferm (TBN)

C/ Ripolles, Pol. Ind. 

Urvasa, 2 08130 Santa 

Perpetua De Mogoda – 

SPAIN

Spain

PUSADIN PLUS

Kem bôi da
VD-25375-16 05/09/2021

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acid Fusidic BP 2007
ERCROS S.A-

SPAIN

Paseo Deleite, s/n, 

28300 Aranjuez, 

Madrid, Spain

Spain

7



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

PUSADIN PLUS

Kem bôi da
VD-25375-16 05/09/2021

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Betamethason 

Valerat
DĐVN IV

Symbiotica 

Specicality 

Ingredients 

SDN.BHD

13700 3-9-B, NB 

Plaza, 3000, Jalan Baru 

Prai Pulau Pinang, 

Malaysia

Malaysia

TENADROXIL 

500

Viên nang cứng

VD-25885-16 15/11/2021

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Cefadroxil 

monohydrar
USP 32

DSM 

Antiinfectives 

Cheferm 

08130 Santa Perpétua 

de Mongoda- 

Barcelona- Spain

Spain

NEWTIAM VD-25506-16 05/09/2021
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma

Cefotiam 

hydrochloride
USP 35 + NSX

Kyongbo 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

4F, ChongKunDang 

Bldg., 8, Chungjeong-

Ro, Seodaemun-Gu, 

Seoul, 03742, Korea

Korea

UNJEX VD-25509-16 05/09/2021
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma

Cefaclor 

monohydrate 
USP 35

RANBAXY 

LABORATORIE

S LIMITED 

PLANT 

MOHALI

Plot No. 89-90, Sector 

32, Gurgaon -122001, 

Haryana, India  

India
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